
Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng Lớp Phòng GV trợ giảng

1 11A1 218 Kiều Thắng

1 11A1 217 Thúy Linh

2 11A1 218 Kiều Thắng

2 11A1 217 Thúy Linh

1 11D4 317 Phương Anh

1 11D4 408 Phạm Thành

2 9A6 504 11D4 317 Phương Anh

2 9A6 315 11D4 408 Phạm Thành

3 9A6 504 11D5 318 Ng. Phương

3 9A6 315 11D5 217 Hương Thảo

4 9A5 503 11D5 318 Ng. Phương

4 9A5 315 11D5 217 Hương Thảo

4 8A5 603

4 8A5 408

5 8A5 603

5 8A5 408

5 9A5 503

5 9A5 315

5 9A2 415

5 9A2 217

1 11D2 105 Phạm Hương
1 11D2 408 Phùng Hiền
2 11D2 105 Phạm Hương
2 11D2 408 Phùng Hiền
1 11A2 219 Hiền Phương
1 11A2 217 Cao Giang

2 6A2 309 11A2 219 Hiền Phương
2 6A2 315 11A2 217 Cao Giang

3 6A2 309 11D3 316 Phùng Hiền
3 6A2 315 11D3 408 Kim Dung

4 11D3 316 Phùng Hiền
4 11D3 408 Kim Dung

4 11A3 301 Phạm Thành
4 11A3 217 Thúy Linh
5 11A3 301 Phạm Thành
5 11A3 217 Thúy Linh
4 11A4 302 Kiều Thắng
4 11A4 315 Thúy Loan
5 9A1 412 11A4 302 Kiều Thắng
5 9A1 408 11A4 315 Thúy Loan
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Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng Lớp Phòng GV trợ giảng

1 10D5 216 Phạm Thành
1 10D5 315 Hương Thảo
2 10D5 216 Phạm Thành
2 10D5 315 Hương Thảo
1 10D3 212 Thúy Loan
1 10D3 217 Thanh Thúy
2 8A3 405 10D3 212 Thúy Loan
2 8A3 408 10D3 217 Thanh Thúy
3 8A3 405
3 8A3 408
3 6A4 402 10D4 215 Thanh Thúy
3 6A4 315 10D4 217 Quỳnh Trang
4 6A4 402 10D4 215 Thanh Thúy
4 6A4 315 10D4 217 Quỳnh Trang
4 8A4 106

4 8A4 408

5 8A4 106

5 8A4 408

5 9A7 505

5 9A7 315

1 10A2 202 Thanh Thúy

1 10A2 217 Thúy Linh

2 6A5 403 10A2 202 Thanh Thúy

2 6A5 315 10A2 217 Thúy Linh

2 7A4 407

2 7A4 408

3 6A5 403

3 6A5 315

3 7A4 407 10A1 201 Thanh Thúy

3 7A4 408 10A1 217 Minh Huệ

4 10A1 201 Thanh Thúy

4 10A1 217 Minh Huệ

4 9A4 417 10A3 203 Hiền Phương

4 9A4 315 10A3 408 Phạm Thành

5 9A4 417 10A3 203 Hiền Phương

5 9A4 315 10A3 408 Phạm Thành
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Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng Lớp Phòng GV trợ giảng

1 10D1 206 Ng. Phương
1 10D1 408 Phạm Hương
2 10D1 206 Ng. Phương
2 10D1 408 Phạm Hương
1 10A4 204 Minh Huệ
1 10A4 217 Vũ Huyền
2 10A4 204 Minh Huệ
2 10A4 217 Vũ Huyền
2 11A5 303 Lê Huyền
2 11A5 315 Kim Dung
3 11A5 303 Lê Huyền
3 11A5 315 Kim Dung
3 7A6 410 10D2 211 Thúy Linh
3 7A6 217 10D2 408 Minh Huệ
4 7A6 410 10D2 211 Thúy Linh
4 7A6 217 10D2 408 Minh Huệ
4 11D1 304 Lê Huyền
4 11D1 315 Thanh Thúy

5 9A3 416 11D1 304 Lê Huyền

5 9A3 408 11D1 315 Thanh Thúy
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